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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 21) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SYT ngày 08/02/2023 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 27/5/2023 và ngày 10/6/2023. 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 13 Chứng chỉ hành nghề 

dược. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /         /2023 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
23202/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐỖ THỊ VINH 30/12/1993 

066 193 014 

781 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư 

M'gar - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

01638/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 15/8/2016 

2.  
23211/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN HỮU TUẤN 24/03/1992 

066 092 018 

268 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
23201/CCHN

-D-SYT-ĐL 
HÀ VĂN ĐỒNG 12/08/1980 

040 080 014 

015 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư 

M'Gar - Tỉnh Đắk Lắk 
 

4.  
23203/CCHN

-D-SYT-ĐL 
VŨ THỊ ANH ĐÀO 16/11/1985 

066 185 014 

357 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Krông Jing - Huyện M'Drắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

5.  
23204/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/08/1986 

038 186 021 

882 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị Trấn M'Drắk - Huyện M'Drắk 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

6.  
23205/CCHN

-D-SYT-ĐL 
VŨ VĂN LÂM 05/07/1994 

066 094 009 

088 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Ni - Huyện Ea Kar - Tỉnh 

Đắk Lắk 
 

7.  
23206/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ THU 03/08/1991 

040 191 038 

552 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Riêng - Huyện M'Drắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

8.  
23207/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÊ ĐỨC ANH 29/03/1988 

042 088 001 

463 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Riêng - Huyện M'Drắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

9.  
23208/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ NGỌC TÚ 23/02/1983 

037 183 013 

037 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư M'ta - Huyện M'Drắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

10.  
23209/CCHN

-D-SYT-ĐL 
KSOR DAM BÔ NGA 29/10/1982 

064 082 008 

280 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Prao - Huyện M'Drắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

11.  
23210/CCHN

-D-SYT-ĐL 
SAO WĂN THƠM 20/07/1984 

066 084 007 

434 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Ea Uy - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 



STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

12.  
23212/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ THÙY LINH 02/04/1999 

066 199 001 

095 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Phú Xuân - Huyện Krông 

Năng - Tỉnh Đắk Lắk 
 

13.  
23213/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THÀNH CỔ 13/08/1987 

092 087 006 

100 
Dược sĩ trung cấp 

Phường Tân Hưng - Quận Thốt 

Nốt - Thành phố Cần Thơ 
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